
STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N03) (QUẢN LÝ 
XÂY DỰNG - UD 1 31.2; CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 

TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2; KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG- UD 
1 31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 
1 31.2)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
44 304-A2(44)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2 Toán kỹ thuật

Toán kỹ thuật-1-2-23(N03) (KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 
TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
5

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

Toán Giải 
Tích

3

Mạng và các 
tiêu chuẩn 

truyền thông 
không dây

Mạng và các tiêu chuẩn truyền thông 
không dây-1-2-23(N01) (KỸ THUẬT 

VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 31.2)

2 22/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
2

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Kỹ thuật 
viễn thông

4
Mô phỏng hệ 

thống thông tin

b. Mô phỏng hệ thống thông tin-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT VIỄN THÔNG 

- NC 1 31.2; KỸ THUẬT VIỄN 
THÔNG - UD 1 31.2)

2 22/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
2

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Kỹ thuật 
viễn thông

5 Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu-1-2-23(N09) (KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2)

3 06/07/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Mạng và 
HTTT

6
Kỹ thuật siêu 

cao tần

Kỹ thuật siêu cao tần-1-2-23(N01) 
(KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 
31.2; KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - 

UD 1 31.2)

3 06/07/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
2

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Kỹ thuật 
thông tin

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N03) (QUẢN LÝ 
XÂY DỰNG - UD 1 31.2; CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 

TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2; KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG- UD 
1 31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 
1 31.2)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
44 304-A2(44)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2
Kinh tế học 

nâng cao

Kinh tế học nâng cao-1-2-23(N02) 
(TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI 

- NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN 
LÝ VẬN TẢI - UD 1 31.2; QUẢN 
LÝ KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN 
TRỊ KINH DOANH - UD 1 31.2)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
16

201A-
A2(16)

3
Quản lý sản 

xuất và dịch vụ

Quản lý sản xuất và dịch vụ-1-2-
23(N02) (TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2)

2 22/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
16

201B-
A2(16)

VT đường 
bộ TP

4
Quản lý và phát 
triển công nghệ

Quản lý và phát triển công nghệ-1-2-
23(N03) (TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2)

2 22/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
16 401-A2(16)

Kinh tế vận 
tải sắt

5
Phân tích kinh 

tế

Phân tích kinh tế-1-2-23(N03) (TỔ 
CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - 

NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - UD 1 31.2; QUẢN LÝ 
KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN TRỊ 

KINH DOANH - UD 1 31.2)

2 29/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
16 401-A2(16)

Kinh tế vận 
tải và du 

lịch

6
Quản lý thông 

tin

Quản lý thông tin-1-2-23(N03) (TỔ 
CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - 

NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - UD 1 31.2; QUẢN LÝ 
KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN TRỊ 

KINH DOANH - UD 1 31.2)

2 29/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
16 401-A2(16)

Quản trị 
kinh doanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 31.2



7
Phương pháp 

nghiên cứu 
khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học-1-2-
23(N04) (TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2)

2 06/07/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
16 401-A2(16)

8
Dự báo kinh tế 

– xã hội
Dự báo kinh tế – xã hội-1-2-23(N01) 
(QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 31.2)

2 06/07/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

9
a. Xã hội học 
trong quản lý 

kinh tế

a. Xã hội học trong quản lý kinh tế-1-2-
23(N01) (QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 

1 31.2)
2 13/07/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

10
b. Tâm lý học 
quản lý nâng 

cao

b. Tâm lý học quản lý nâng cao-1-2-
23(N01) (QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 

1 31.2)
2 13/07/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

TS. Phạm Thị Lan Anh

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N03) (QUẢN LÝ 
XÂY DỰNG - UD 1 31.2; CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 

TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2; KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG- UD 
1 31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 
1 31.2)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
44 304-A2(44)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2
Kinh tế học 

nâng cao

Kinh tế học nâng cao-1-2-23(N02) 
(TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI 

- NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN 
LÝ VẬN TẢI - UD 1 31.2; QUẢN 
LÝ KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN 
TRỊ KINH DOANH - UD 1 31.2)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
16

201A-
A2(16)

3
Quản lý sản 

xuất và dịch vụ

Quản lý sản xuất và dịch vụ-1-2-
23(N02) (TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2)

2 22/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
16

201B-
A2(16)

VT đường 
bộ TP

4
Quản lý và phát 
triển công nghệ

Quản lý và phát triển công nghệ-1-2-
23(N03) (TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2)

2 22/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
16 401-A2(16)

Kinh tế vận 
tải sắt

5
Phân tích kinh 

tế

Phân tích kinh tế-1-2-23(N03) (TỔ 
CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - 

NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - UD 1 31.2; QUẢN LÝ 
KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN TRỊ 

KINH DOANH - UD 1 31.2)

2 29/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
16 401-A2(16)

Kinh tế vận 
tải và du 

lịch

6
Quản lý thông 

tin

Quản lý thông tin-1-2-23(N03) (TỔ 
CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - 

NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - UD 1 31.2; QUẢN LÝ 
KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN TRỊ 

KINH DOANH - UD 1 31.2)

2 29/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
16 401-A2(16)

Quản trị 
kinh doanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 31.2



7
Phương pháp 

nghiên cứu 
khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học-1-2-
23(N04) (TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2)

2 06/07/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
16 401-A2(16)

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N02) (Công nghệ 
thông tin  31.1; Kỹ thuật điện tử 

K31.1; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1; 
Kỹ thuật viễn thông 31.1; Kỹ thuật xây 

dựng 31.1; Quản lý kinh tế 30.2; Tổ 
chức và  quản lý vận tải  31.1)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
14

201A-
A2(14)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2
Các nguyên lý 
ngôn ngữ lập 

trình

Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình-1-2-
23(N01) (Công nghệ thông tin  31.1)

3 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Khoa học 
máy tính

3
An toàn thông 

tin
An toàn thông tin-1-2-23(N01) (Công 

nghệ thông tin  31.1)
3 22/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Khoa học 
máy tính

4
Trí tuệ nhân 
tạo nâng cao

Trí tuệ nhân tạo nâng cao-1-2-23(N01) 
(Công nghệ thông tin  31.1)

3 22/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Mạng và 
HTTT

5
Cơ sở dữ liệu 

nâng cao
Cơ sở dữ liệu nâng cao-1-2-23(N01) 

(Công nghệ thông tin  31.1)
3 29/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Mạng và 
HTTT

6
Công nghệ 

phần mềm nâng 
cao

Công nghệ phần mềm nâng cao-1-2-
23(N01) (Công nghệ thông tin  31.1)

3 29/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Công nghệ 
phần mềm.

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Công nghệ thông tin  31.1



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N03) (QUẢN LÝ 
XÂY DỰNG - UD 1 31.2; CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 

TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2; KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG- UD 
1 31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 
1 31.2)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
44 304-A2(44)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2 Toán kỹ thuật

Toán kỹ thuật-1-2-23(N03) (KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 
TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
5

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

Toán Giải 
Tích

3
Thiết kế ứng 

dụng hệ thống 
nhúng

Thiết kế ứng dụng hệ thống nhúng-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - 

UD 1 31.2)
2 22/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kỹ thuật 
điện tử

4 Nguồn điện
Nguồn điện-1-2-23(N01) (KỸ 

THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2)
2 22/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kỹ thuật 
điện tử

5
Thiết kế thiết bị 

đo
Thiết kế thiết bị đo-1-2-23(N03) (KỸ 

THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2)
3 29/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kỹ thuật 
điện tử

6
Kỹ thuật điện 
tử tương tự 

nâng cao

Kỹ thuật điện tử tương tự nâng cao-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - 

UD 1 31.2)
3 29/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kỹ thuật 
điện tử

7 Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu-1-2-23(N09) (KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2)

3 06/07/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Mạng và 
HTTT

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N03) (QUẢN LÝ 
XÂY DỰNG - UD 1 31.2; CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 

TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2; KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG- UD 
1 31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 
1 31.2)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
44 304-A2(44)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2 Toán ứng dụng
Toán ứng dụng-1-2-23(N01) (KỸ 

THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG - UD 1 31.2)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
5

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

3
Sức bền vật liệu 

F2

Sức bền vật liệu F2-1-2-23(N01) (KỸ 
THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

GIAO THÔNG - UD 1 31.2)
2 22/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

5
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

Sức bền vật 
liệu

4
Thủy lực công 

trình giao thông

Thủy lực công trình giao thông-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 

1 31.2)

2 22/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
5

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

Thủy lực - 
Thủy văn

5
Địa kỹ thuật 

ứng dụng

Địa kỹ thuật ứng dụng-1-2-23(N02) 
(KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH GIAO THÔNG - UD 1 31.2)
2 29/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

5
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

Địa kỹ thuật

6
Trắc địa công 

trình

Trắc địa công trình-1-2-23(N01) (KỸ 
THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

GIAO THÔNG - UD 1 31.2)
2 29/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

5
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

Trắc địa

7
Cơ sở phương 
pháp phần tử 

hữu hạn

Cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn-1-
2-23(N01) (KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 

1 31.2)

2 06/07/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
5

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

Kết cấu

8
Độ tin cậy kết 
cấu công trình

Độ tin cậy kết cấu công trình-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 

1 31.2)

2 06/07/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
5

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

Cầu hầm

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 1 31.2



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N03) (QUẢN LÝ 
XÂY DỰNG - UD 1 31.2; CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 

TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2; KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG- UD 
1 31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 
1 31.2)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
44 304-A2(44)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2 Toán kỹ thuật

Toán kỹ thuật-1-2-23(N03) (KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 
TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
5

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

Toán Giải 
Tích

3

Mạng và các 
tiêu chuẩn 

truyền thông 
không dây

Mạng và các tiêu chuẩn truyền thông 
không dây-1-2-23(N01) (KỸ THUẬT 

VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 31.2)

2 22/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
2

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Kỹ thuật 
viễn thông

4
Mô phỏng hệ 

thống thông tin

b. Mô phỏng hệ thống thông tin-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT VIỄN THÔNG 

- NC 1 31.2; KỸ THUẬT VIỄN 
THÔNG - UD 1 31.2)

2 22/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
2

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Kỹ thuật 
viễn thông

5 Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu-1-2-23(N09) (KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2)

3 06/07/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Mạng và 
HTTT

6
Kỹ thuật siêu 

cao tần

Kỹ thuật siêu cao tần-1-2-23(N01) 
(KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 
31.2; KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - 

UD 1 31.2)

3 06/07/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
2

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Kỹ thuật 
thông tin

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 31.2



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1
Điều tra và 

phân tích tai 
nạn giao thông

Điều tra và phân tích tai nạn giao 
thông-1-2-23(N01) (Kỹ thuật an toàn 

giao thông 31.1)
3 15/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Kỹ thuật an 
toàn giao 

thông

2
Quản lý an toàn 

giao thông

Quản lý an toàn giao thông-1-2-
23(N02) (Kỹ thuật an toàn giao thông 

31.1)
3 15/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Kỹ thuật an 
toàn giao 

thông

3

Thẩm định 
ATGT và phân 
tích rủi ro giao 

thông

Thẩm định ATGT và phân tích rủi ro 
giao thông-1-2-23(N01) (Kỹ thuật an 

toàn giao thông 31.1)
3 22/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Kỹ thuật an 
toàn giao 

thông

4
Hệ thống GIS 

và ATGT
Hệ thống GIS và ATGT-1-2-23(N01) 

(Kỹ thuật an toàn giao thông 31.1)
3 22/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Kỹ thuật an 
toàn giao 

thông

5
Động lực học va 

chạm ô tô

Động lực học va chạm ô tô-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật an toàn giao thông 

31.1)
3 29/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Kỹ thuật an 
toàn giao 

thông

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Kỹ thuật an toàn giao thông 31.1



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N03) (QUẢN LÝ XÂY DỰNG - 
UD 1 31.2; CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG 
HÓA - NC 1 31.2; KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 

1 31.2; KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT XÂY DỰNG- UD 1 31.2; QUẢN LÝ 

KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN TRỊ KINH 
DOANH - UD 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN 

LÝ VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ 
QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 31.2; KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - 

UD 1 31.2)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
44 304-A2(44)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2
Kinh tế đầu tư 
trong xây dựng

Kinh tế đầu tư trong xây dựng-1-2-
23(N01) (QUẢN LÝ XÂY DỰNG - 

UD 1 31.2)
2 15/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

12 304-A2(12)

3
Thẩm định dự 
án đầu tư công 
trong xây dựng

Thẩm định dự án đầu tư công trong 
xây dựng-1-2-23(N01) (QUẢN LÝ 

XÂY DỰNG - UD 1 31.2)
2 22/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

12 304-A2(12)

4

Quản lý sản 
xuất xây dựng 
và khai thác 
công trình

Quản lý sản xuất xây dựng và khai 
thác công trình-1-2-23(N02) (QUẢN 

LÝ XÂY DỰNG - UD 1 31.2)
2 22/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

12 304-A2(12)

5
Quản lý tài 

chính trong đầu 
tư xây dựng

Quản lý tài chính trong đầu tư xây 
dựng-1-2-23(N02) (QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG - UD 1 31.2)
2 29/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

12 304-A2(12)

6
Quản lý hoạt 
động tư vấn 

trong xây dựng

Quản lý hoạt động tư vấn trong xây 
dựng-1-2-23(N01) (QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG - UD 1 31.2)
2 29/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

12 304-A2(12)

7

Ứng dụng các 
mô hình toán 
trong quản lý 

xây dựng

Ứng dụng các mô hình toán trong 
quản lý xây dựng-1-2-23(N01) 

(QUẢN LÝ XÂY DỰNG - UD 1 
31.2)

2 06/07/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
12 304-A2(12)

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

QUẢN LÝ XÂY DỰNG - UD 1 31.2



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1
Cơ kỹ thuật 

nâng cao
Cơ kỹ thuật nâng cao-1-2-23(N01) (Kỹ 

thuật cơ khí động lực  31.1)
3 15/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Thiết kế 
máy

2
Lý thuyết độ tin 

cậy và chẩn 
đoán kỹ thuật

Lý thuyết độ tin cậy và chẩn đoán kỹ thuật-
1-2-23(N01) (Kỹ thuật cơ khí động lực  

31.1)
3 15/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Đầu máy 
toa xe

3
Truyền động 

nâng cao trong 
cơ khí

Truyền động nâng cao trong cơ khí-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật cơ khí động lực  31.1)

2 22/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
4

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Máy xây 
dựng

4
Ma sát, bôi trơn 

và mài mòn
Ma sát, bôi trơn và mài mòn-1-2-23(N01) 

(Kỹ thuật cơ khí động lực  31.1)
3 22/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Động cơ đốt 
trong

5
Khai thác kỹ 
thuật ô tô – 

máy kéo

Khai thác kỹ thuật ô tô – máy kéo-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật cơ khí động lực  31.1)

3 29/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Cơ khí ô tô

6

Phần mềm mô 
phỏng chuyên 
dụng dùng cho 

động cơ đốt 
trong

Phần mềm mô phỏng chuyên dụng dùng 
cho động cơ đốt trong-1-2-23(N01) (Kỹ 

thuật cơ khí động lực  31.1)
2 29/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Động cơ đốt 
trong

7
Thí nghiệm ô tô 

– máy kéo
Thí nghiệm ô tô – máy kéo-1-2-23(N01) 

(Kỹ thuật cơ khí động lực  31.1)
3 29/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Cơ khí ô tô

8
Động lực học và 
dao động động 

cơ đốt trong

Động lực học và dao động động cơ đốt 
trong-1-2-23(N01) (Kỹ thuật cơ khí động 

lực  31.1)
3 29/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Động cơ đốt 
trong

9

Nhiên liệu thay 
thế dùng cho 
động cơ đốt 

trong

Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt 
trong-1-2-23(N01) (Kỹ thuật cơ khí động 

lực  31.1)
2 06/07/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Động cơ đốt 
trong

10
Tuổi bền, độ tin 
cậy của ô tô – 

máy kéo

Tuổi bền, độ tin cậy của ô tô – máy kéo-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật cơ khí động lực  31.1)

2 06/07/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Cơ khí ô tô

11
Động cơ đốt 

trong nâng cao
Động cơ đốt trong nâng cao-1-2-23(N01) 

(Kỹ thuật cơ khí động lực  31.1)
2 06/07/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Động cơ đốt 
trong

12

Ứng dụng các 
phần mềm 

trong kỹ thuật ô 
tô – máy kéo.

Ứng dụng các phần mềm trong kỹ thuật ô 
tô – máy kéo.-1-2-23(N01) (Kỹ thuật cơ 

khí động lực  31.1)
2 06/07/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Cơ khí ô tô

13

Tự động điều 
khiển và điều 
chỉnh động cơ 

đốt trong

Tự động điều khiển và điều chỉnh động cơ 
đốt trong-1-2-23(N01) (Kỹ thuật cơ khí 

động lực  31.1)
3 13/07/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Động cơ đốt 
trong

14
Tự động điều 

khiển trên ô tô 
– máy kéo

Tự động điều khiển trên ô tô – máy kéo-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật cơ khí động lực  31.1)

2 13/07/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Cơ khí ô tô
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STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1
Quản lý phát 

triển giao thông 
vận tải

Quản lý phát triển giao thông vận tải-1-
2-23(N01) (Quản lý kinh tế (cao học) 

1 31.1)
2 15/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

10
201A-
A2(10)

2 Quản lý dịch vụ
Quản lý dịch vụ-1-2-23(N01) (Quản 

lý kinh tế (cao học) 1 31.1)
2 15/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

10
201A-
A2(10)

3
Quản lý xây 

dựng và công 
nghiệp

Quản lý xây dựng và công nghiệp-1-2-
23(N01) (Quản lý kinh tế (cao học) 1 

31.1)
2 22/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

10
201A-
A2(10)

4
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường

Quản lý tài nguyên và môi trường-1-2-
23(N01) (Quản lý kinh tế (cao học) 1 

31.1)
2 22/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

10
201A-
A2(10)

5
Quan hệ công 

chúng
Quan hệ công chúng-1-2-23(N01) 
(Quản lý kinh tế (cao học) 1 31.1)

2 29/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
10

201A-
A2(10)

6
Quản lý đầu tư 

phát triển
Quản lý đầu tư phát triển-1-2-23(N01) 

(Quản lý kinh tế (cao học) 1 31.1)
2 29/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

10
201A-
A2(10)

7 Quản lý đô thị
Quản lý đô thị-1-2-23(N02) (Quản lý 

kinh tế (cao học) 1 31.1)
3 06/07/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

10
201A-
A2(10)

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482
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STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N02) (Công nghệ 
thông tin  31.1; Kỹ thuật điện tử 

K31.1; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1; 
Kỹ thuật viễn thông 31.1; Kỹ thuật xây 

dựng 31.1; Quản lý kinh tế 30.2; Tổ 
chức và  quản lý vận tải  31.1)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
14

201A-
A2(14)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2 Tiếng Anh

Tiếng Anh-1-2-23(N01) (Kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng 31.1; Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa 31.1; Kỹ thuật điện tử 
K31.1; Kỹ thuật xây dựng 31.1; Tổ 

chức và  quản lý vận tải  31.1)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
9

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(9)

Anh văn

3
Kết cấu thép 

nâng cao
Kết cấu thép nâng cao-1-2-23(N01) 

(Kỹ thuật xây dựng 31.1)
2 22/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kết cấu xây 
dựng

4
Mô hình hóa và 

phân tích kết 
cấu nâng cao

Mô hình hóa và phân tích kết cấu nâng 
cao-1-2-23(N01) (Kỹ thuật xây dựng 

31.1)
2 22/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kết cấu xây 
dựng

5
Vật liệu xây 

dựng mới

Vật liệu xây dựng mới-1-2-23(N01) 
(Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1; Kỹ thuật 

xây dựng 31.1)
2 29/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Vật liệu xây 
dựng

6
Kết cấu liên 

hợp
Kết cấu liên hợp-1-2-23(N01) (Kỹ 

thuật xây dựng 31.1)
2 29/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kết cấu xây 
dựng

7
Quan trắc biến 
dạng công trình

Quan trắc biến dạng công trình-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật xây dựng 31.1)

2 06/07/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Trắc địa

8
Kết cấu bê tông 

dự ứng lực 
nâng cao

Kết cấu bê tông dự ứng lực nâng cao-1-
2-23(N01) (Kỹ thuật xây dựng 31.1)

2 06/07/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kết cấu xây 
dựng

9 Thiết kế tối ưu

Thiết kế tối ưu-1-2-23(N01) (Kỹ thuật 
cơ sở hạ tầng 31.1; Kỹ thuật xây dựng 

31.1; Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông 31.1)

2 13/07/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
28

201A-
A2(28)

Công trình 
giao thông 
thành phố 
và Công 

trình thủy
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STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N03) (QUẢN LÝ 
XÂY DỰNG - UD 1 31.2; CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 

TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2; KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG- UD 
1 31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 
1 31.2)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
44 304-A2(44)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2
Kinh tế học 

nâng cao

Kinh tế học nâng cao-1-2-23(N02) 
(TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI 

- NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN 
LÝ VẬN TẢI - UD 1 31.2; QUẢN 
LÝ KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN 
TRỊ KINH DOANH - UD 1 31.2)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
16

201A-
A2(16)

3
Quản lý sản 

xuất và dịch vụ

Quản lý sản xuất và dịch vụ-1-2-
23(N02) (TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2)

2 22/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
16

201B-
A2(16)

VT đường 
bộ TP

4
Quản lý và phát 
triển công nghệ

Quản lý và phát triển công nghệ-1-2-
23(N03) (TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2)

2 22/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
16 401-A2(16)

Kinh tế vận 
tải sắt

5
Phân tích kinh 

tế

Phân tích kinh tế-1-2-23(N03) (TỔ 
CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - 

NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - UD 1 31.2; QUẢN LÝ 
KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN TRỊ 

KINH DOANH - UD 1 31.2)

2 29/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
16 401-A2(16)

Kinh tế vận 
tải và du 

lịch

6
Quản lý thông 

tin

Quản lý thông tin-1-2-23(N03) (TỔ 
CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - 

NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - UD 1 31.2; QUẢN LÝ 
KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN TRỊ 

KINH DOANH - UD 1 31.2)

2 29/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
16 401-A2(16)

Quản trị 
kinh doanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024
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7
Phương pháp 

nghiên cứu 
khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học-1-2-
23(N04) (TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2)

2 06/07/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
16 401-A2(16)

8
Kế tóan cho 
nhà quản trị

Kế tóan cho nhà quản trị-1-2-23(N01) 
(QUẢN TRỊ KINH DOANH - UD 1 

31.2)
2 06/07/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

5
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

Quản trị 
kinh doanh

9
a-Quản trị tinh 

gọn

a-Quản trị tinh gọn-1-2-23(N01) 
(QUẢN TRỊ KINH DOANH - UD 1 

31.2)
2 13/07/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

5
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

Quản trị 
kinh doanh

10
a-Quản trị 

quan hệ công 
chúng

a-Quản trị quan hệ công chúng-1-2-
23(N01) (QUẢN TRỊ KINH DOANH 

- UD 1 31.2)
2 13/07/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

5
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

Quản trị 
kinh doanh

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482
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STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1

Quản lý sản 
xuất xây dựng 
và khai thác 
công trình

Quản lý sản xuất xây dựng và khai 
thác công trình-1-2-23(N01) (Quản lý 

xây dựng 31.1)
2 15/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

28 401-A2(28)
Kinh tế xây 

dựng

2
Quản lý họat 
động tư vấn 

trong xây dựng

Quản lý họat động tư vấn trong xây 
dựng-1-2-23(N01) (Quản lý xây dựng 

31.1)
2 15/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

28 401-A2(28)
Quản lý dự 

án

3
Quản lý tài 

chính trong đầu 
tư xây dựng

Quản lý tài chính trong đầu tư xây 
dựng-1-2-23(N01) (Quản lý xây dựng 

31.1)
2 22/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

28 402-A2(28)
Kinh tế xây 

dựng

4

Ứng dụng mô 
hình tóan trong 

quản lý xây 
dựng

Ứng dụng mô hình tóan trong quản lý 
xây dựng-1-2-23(N01) (Quản lý xây 

dựng 31.1)
2 22/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

28 402-A2(28)
Quản lý dự 

án

5
Kết cấu và công 
nghệ mới trong 
xây dựng cầu

Kết cấu và công nghệ mới trong xây 
dựng cầu-1-2-23(N01) (Quản lý xây 

dựng 31.1)
2 29/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

28 402-A2(28) Cầu hầm

6
Công nghệ hiện 
đại trong xây 

dựng đường ôtô

Công nghệ hiện đại trong xây dựng 
đường ôtô-1-2-23(N01) (Quản lý xây 

dựng 31.1)
2 29/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

28 402-A2(28) Đường bộ

7

Quản lý chất 
lượng trong xây 
dựng công trình 

giao thông 
(Nâng cao).

Quản lý chất lượng trong xây dựng 
công trình giao thông (Nâng cao).-1-2-

23(N01) (Quản lý xây dựng 31.1)
2 06/07/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

25 402-A2(25)
Quản lý dự 

án

8

Kiểm tóan và 
phân tích kinh 

tế trong xây 
dựng

Kiểm tóan và phân tích kinh tế trong 
xây dựng-1-2-23(N01) (Quản lý xây 

dựng 31.1)
2 06/07/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Kinh tế xây 
dựng

9

Tổ chức quản lý 
thực hiện dự án 

đầu tư xây 
dựng công trình 

giao thông

Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu 
tư xây dựng công trình giao thông-1-2-

23(N01) (Quản lý xây dựng 31.1)
2 06/07/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Kinh tế xây 
dựng

10

Quản lý nhân 
lực trong xây 

dựng công trình 
giao thông.

Quản lý nhân lực trong xây dựng công 
trình giao thông.-1-2-23(N01) (Quản 

lý xây dựng 31.1)
2 06/07/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

25
201B-
A2(25)

Quản lý dự 
án

11

Quản lý tiến độ 
trong xây dựng 
công trình giao 

thông

Quản lý tiến độ trong xây dựng công 
trình giao thông-1-2-23(N01) (Quản lý 

xây dựng 31.1)
2 13/07/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

25
201A-
A2(25)

Quản lý dự 
án

12

Tổ chức quản lý 
doanh nghiệp 
xây dựng giao 

thông

Tổ chức quản lý doanh nghiệp xây 
dựng giao thông-1-2-23(N01) (Quản 

lý xây dựng 31.1)
2 13/07/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Kinh tế xây 
dựng

13
Định giá doanh 

nghiệp xây 
dựng

Định giá doanh nghiệp xây dựng-1-2-
23(N01) (Quản lý xây dựng 31.1)

2 13/07/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Kinh tế xây 
dựng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Quản lý xây dựng 31.1



14

Quản lý rủi ro 
trong xây dựng 
công trình giao 

thông

Quản lý rủi ro trong xây dựng công 
trình giao thông-1-2-23(N01) (Quản lý 

xây dựng 31.1)
2 13/07/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

25
201B-
A2(25)

Quản lý dự 
án

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N03) (QUẢN LÝ 
XÂY DỰNG - UD 1 31.2; CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 

TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2; KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG- UD 
1 31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 
1 31.2)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
44 304-A2(44)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2 Toán ứng dụng
Toán ứng dụng-1-2-23(N02) (KỸ 

THUẬT XÂY DỰNG- UD 1 31.2)
2 15/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kỹ thuật hạ 
tầng đô thị

3
Vật liệu xây 

dựng tính năng 
cao

Vật liệu xây dựng tính năng cao-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT XÂY DỰNG- 

UD 1 31.2)
2 22/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Vật liệu xây 
dựng

4
Kết cấu bê tông 

dự ứng lực

Kết cấu bê tông dự ứng lực-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT XÂY DỰNG- 

UD 1 31.2)
2 22/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kết cấu xây 
dựng

5
Hệ thống thiết 

bị kỹ thuật 
trong nhà

Hệ thống thiết bị kỹ thuật trong nhà-1-
2-23(N01) (KỸ THUẬT XÂY DỰNG- 

UD 1 31.2)
3 29/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kỹ thuật hạ 
tầng đô thị

6

Kết cấu bê tông 
công trình dân 
dụng và công 

nghiêp

Kết cấu bê tông công trình dân dụng 
và công nghiêp-1-2-23(N01) (KỸ 

THUẬT XÂY DỰNG- UD 1 31.2)
3 29/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kết cấu xây 
dựng

7
Kết cấu nhà 
nhiều tầng

Kết cấu nhà nhiều tầng-1-2-23(N01) 
(KỸ THUẬT XÂY DỰNG- UD 1 

31.2)
3 06/07/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kết cấu xây 
dựng

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh
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KỸ THUẬT XÂY DỰNG- UD 1 31.2



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N02) (Công nghệ 
thông tin  31.1; Kỹ thuật điện tử 

K31.1; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1; 
Kỹ thuật viễn thông 31.1; Kỹ thuật xây 

dựng 31.1; Quản lý kinh tế 30.2; Tổ 
chức và  quản lý vận tải  31.1)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
14

201A-
A2(14)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2 Tiếng Anh

Tiếng Anh-1-2-23(N01) (Kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng 31.1; Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa 31.1; Kỹ thuật điện tử 
K31.1; Kỹ thuật xây dựng 31.1; Tổ 

chức và  quản lý vận tải  31.1)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
9

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(9)

Anh văn

3

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học và 
định hướng 

luận văn

Phương pháp nghiên cứu khoa học và 
định hướng luận văn-1-2-23(N01) (Kỹ 

thuật điện tử K31.1)
2 22/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kỹ thuật 
điện tử

4 Xử lý song song
Xử lý song song-1-2-23(N01) (Kỹ 

thuật điện tử K31.1)
3 22/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kỹ thuật 
điện tử

5
Mạng Sensor 

không dây
Mạng Sensor không dây-1-2-23(N01) 

(Kỹ thuật điện tử K31.1)
3 29/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kỹ thuật 
điện tử

6
Hệ thống thông 
tin trong GTVT

Hệ thống thông tin trong GTVT-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật điện tử K31.1)

3 29/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kỹ thuật 
điện tử

7
Dẫn đường 
hàng không

Dẫn đường hàng không-1-2-23(N01) 
(Kỹ thuật điện tử K31.1)

3 06/07/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kỹ thuật 
điện tử

8
Công nghệ điện 

tử hiện đại
Công nghệ điện tử hiện đại-1-2-

23(N01) (Kỹ thuật điện tử K31.1)
3 06/07/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kỹ thuật 
điện tử

9
Các hệ thống 
thời gian thực

Các hệ thống thời gian thực-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật điện tử K31.1)

3 13/07/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Kỹ thuật 
điện tử

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh
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Kỹ thuật điện tử K31.1



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N02) (Công nghệ 
thông tin  31.1; Kỹ thuật điện tử 

K31.1; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1; 
Kỹ thuật viễn thông 31.1; Kỹ thuật xây 

dựng 31.1; Quản lý kinh tế 30.2; Tổ 
chức và  quản lý vận tải  31.1)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
14

201A-
A2(14)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2
Thiết kế mạch 

tích hợp
Thiết kế mạch tích hợp-1-2-23(N01) 

(Kỹ thuật viễn thông 31.1)
2 15/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Kỹ thuật 
điện tử

3
Quá trình ngẫu 
nhiên và tối ưu 

hóa

Quá trình ngẫu nhiên và tối ưu hóa-1-
2-23(N01) (Kỹ thuật viễn thông 31.1)

3 22/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
4

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Kỹ thuật 
viễn thông

4
Xử lý tín hiệu số 

nâng cao
Xử lý tín hiệu số nâng cao-1-2-

23(N01) (Kỹ thuật viễn thông 31.1)
3 22/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Kỹ thuật 
viễn thông

5
Truyền dẫn số 

nâng cao
Truyền dẫn số nâng cao-1-2-23(N01) 

(Kỹ thuật viễn thông 31.1)
3 29/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Kỹ thuật 
viễn thông

6
Mạng không 
dây và ứng 

dụng

Mạng không dây và ứng dụng-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật viễn thông 31.1)

3 29/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
4

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Kỹ thuật 
viễn thông

7
Mạng số liệu 

nâng cao
Mạng số liệu nâng cao-1-2-23(N01) 

(Kỹ thuật viễn thông 31.1)
3 06/07/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Kỹ thuật 
viễn thông

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
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Kỹ thuật viễn thông 31.1



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N03) (QUẢN LÝ 
XÂY DỰNG - UD 1 31.2; CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 

TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2; KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG- UD 
1 31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 
1 31.2)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
44 304-A2(44)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2
Kinh tế học 

nâng cao

Kinh tế học nâng cao-1-2-23(N02) 
(TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI 

- NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN 
LÝ VẬN TẢI - UD 1 31.2; QUẢN 
LÝ KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN 
TRỊ KINH DOANH - UD 1 31.2)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
16

201A-
A2(16)

3
Quản lý sản 

xuất và dịch vụ

Quản lý sản xuất và dịch vụ-1-2-
23(N02) (TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2)

2 22/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
16

201B-
A2(16)

VT đường 
bộ TP

4
Quản lý và phát 
triển công nghệ

Quản lý và phát triển công nghệ-1-2-
23(N03) (TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2)

2 22/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
16 401-A2(16)

Kinh tế vận 
tải sắt

5
Phân tích kinh 

tế

Phân tích kinh tế-1-2-23(N03) (TỔ 
CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - 

NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - UD 1 31.2; QUẢN LÝ 
KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN TRỊ 

KINH DOANH - UD 1 31.2)

2 29/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
16 401-A2(16)

Kinh tế vận 
tải và du 

lịch

6
Quản lý thông 

tin

Quản lý thông tin-1-2-23(N03) (TỔ 
CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - 

NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - UD 1 31.2; QUẢN LÝ 
KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN TRỊ 

KINH DOANH - UD 1 31.2)

2 29/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
16 401-A2(16)

Quản trị 
kinh doanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - NC 1 31.2



7
Phương pháp 

nghiên cứu 
khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học-1-2-
23(N04) (TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2)

2 06/07/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
16 401-A2(16)

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N02) (Công nghệ 
thông tin  31.1; Kỹ thuật điện tử 

K31.1; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1; 
Kỹ thuật viễn thông 31.1; Kỹ thuật xây 

dựng 31.1; Quản lý kinh tế 30.2; Tổ 
chức và  quản lý vận tải  31.1)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
14

201A-
A2(14)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2 Tiếng Anh

Tiếng Anh-1-2-23(N01) (Kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng 31.1; Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa 31.1; Kỹ thuật điện tử 
K31.1; Kỹ thuật xây dựng 31.1; Tổ 

chức và  quản lý vận tải  31.1)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
9

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(9)

Anh văn

3
Toán ứng dụng 

nâng cao
Toán ứng dụng nâng cao-1-2-23(N01) 

(Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1)
2 22/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Toán Giải 
Tích

4
Môi trường đô 

thị
Môi trường đô thị-1-2-23(N01) (Kỹ 

thuật cơ sở hạ tầng 31.1)
2 22/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Công trình 
giao thông 
công chính 

và môi 
trường

5
Vật liệu xây 

dựng mới

Vật liệu xây dựng mới-1-2-23(N01) 
(Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1; Kỹ thuật 

xây dựng 31.1)
2 29/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Vật liệu xây 
dựng

6
Khoa học phát 
triển bền vững

Khoa học phát triển bền vững-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1)

2 29/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Công trình 
giao thông 
công chính 

và môi 
trường

7
Địa kỹ thuật 

ứng dụng
Địa kỹ thuật ứng dụng-1-2-23(N01) 

(Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1)
2 06/07/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Địa kỹ thuật

8
Cơ học chất 

lỏng công trình
Cơ học chất lỏng công trình-1-2-

23(N01) (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1)
2 06/07/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

1
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Thủy lực - 
Thủy văn

9 Thiết kế tối ưu

Thiết kế tối ưu-1-2-23(N01) (Kỹ thuật 
cơ sở hạ tầng 31.1; Kỹ thuật xây dựng 

31.1; Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông 31.1)

2 13/07/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
28

201A-
A2(28)

Công trình 
giao thông 
thành phố 
và Công 

trình thủy

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N02) (Công nghệ 
thông tin  31.1; Kỹ thuật điện tử 

K31.1; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1; 
Kỹ thuật viễn thông 31.1; Kỹ thuật xây 

dựng 31.1; Quản lý kinh tế 30.2; Tổ 
chức và  quản lý vận tải  31.1)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
14

201A-
A2(14)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2 Tiếng Anh

Tiếng Anh-1-2-23(N01) (Kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng 31.1; Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa 31.1; Kỹ thuật điện tử 
K31.1; Kỹ thuật xây dựng 31.1; Tổ 

chức và  quản lý vận tải  31.1)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
9

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(9)

Anh văn

3 Kinh tế đầu tư
Kinh tế đầu tư-1-2-23(N05) (Tổ chức 

và  quản lý vận tải  31.1)
2 22/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Kinh tế xây 
dựng

4
Quản lý và phát 
triển công nghệ

Quản lý và phát triển công nghệ-1-2-
23(N01) (Tổ chức và  quản lý vận tải  

31.1)
2 22/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Kinh tế vận 
tải sắt

5
Tổ chức quản lý 
sản xuất và dịch 

vụ

Tổ chức quản lý sản xuất và dịch vụ-1-
2-23(N01) (Tổ chức và  quản lý vận 

tải  31.1)
2 29/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

VT đường 
bộ TP

6
Quản lý thông 

tin
Quản lý thông tin-1-2-23(N01) (Tổ 

chức và  quản lý vận tải  31.1)
2 29/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Quản trị 
kinh doanh

7
Điều khiển học 

kinh tế
Điều khiển học kinh tế-1-2-23(N01) 
(Tổ chức và  quản lý vận tải  31.1)

2 06/07/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
4

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Cơ sở kinh 
tế và quản 

lý

8
Phân tích kinh 

tế
Phân tích kinh tế-1-2-23(N01) (Tổ 

chức và  quản lý vận tải  31.1)
2 06/07/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Kinh tế vận 
tải và du 

lịch

9
Quản lý chất 
lượng dịch vụ 

vận tải

Quản lý chất lượng dịch vụ vận tải-1-2-
23(N01) (Tổ chức và  quản lý vận tải  

31.1)
2 13/07/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Kinh tế vận 
tải và du 

lịch

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Tổ chức và  quản lý vận tải  31.1



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N03) (QUẢN LÝ 
XÂY DỰNG - UD 1 31.2; CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 

TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2; KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG- UD 
1 31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 
1 31.2)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
44 304-A2(44)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2 Toán kỹ thuật
Toán kỹ thuật-1-2-23(N01) (CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 31.2)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Đại số và 
XSTK

3
Các nguyên lý 
ngôn ngữ lập 

trình

Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình-1-2-
23(N02) (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

- UD 1 31.2)
3 22/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Khoa học 
máy tính

4
Lưu trữ và xử 
lý dữ liệu lớn

Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn-1-2-
23(N01) (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

- UD 1 31.2)
3 22/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Mạng và 
HTTT

5
Quản lý dự án 

CNTT

Quản lý dự án CNTT-1-2-23(N01) 
(CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 

31.2)
3 29/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Công nghệ 
phần mềm.

6
Học sâu và ứng 

dụng

Học sâu và ứng dụng-1-2-23(N01) 
(CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 

31.2)
3 29/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Khoa học 
máy tính

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 31.2



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N03) (QUẢN LÝ 
XÂY DỰNG - UD 1 31.2; CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 

TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2; KỸ 
THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG- UD 
1 31.2; QUẢN LÝ KINH TẾ - UD 1 
31.2; QUẢN TRỊ KINH DOANH - 

UD 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 
VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - UD 
1 31.2)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
44 304-A2(44)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2 Toán kỹ thuật
Toán kỹ thuật-1-2-23(N02) (KỸ 

THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
2

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Toán Giải 
Tích

3
Động lực học 
máy xây dựng

Động lực học máy xây dựng-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

ĐỘNG LỰC - UD 1 31.2)
2 22/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Máy xây 
dựng

4
Thang máy và 

thang cuốn

Thang máy và thang cuốn-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

ĐỘNG LỰC - UD 1 31.2)
3 22/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Máy xây 
dựng

5
Máy sản xuất 
vật liệu xây 

dựng

Máy sản xuất vật liệu xây dựng-1-2-
23(N02) (KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

ĐỘNG LỰC - UD 1 31.2)
3 29/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Máy xây 
dựng

6
Máy thi công 
chuyên dùng

Máy thi công chuyên dùng-1-2-
23(N02) (KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

ĐỘNG LỰC - UD 1 31.2)
3 29/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Máy xây 
dựng

7
Tự động hóa 
quá trình làm 

việc MXD

Tự động hóa quá trình làm việc MXD-
1-2-23(N01) (KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

ĐỘNG LỰC - UD 1 31.2)
3 06/07/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Máy xây 
dựng

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 31.2



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N03) (QUẢN LÝ XÂY DỰNG - 
UD 1 31.2; CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - UD 1 
31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG 
HÓA - NC 1 31.2; KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 

1 31.2; KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 31.2; KỸ 
THUẬT XÂY DỰNG- UD 1 31.2; QUẢN LÝ 

KINH TẾ - UD 1 31.2; QUẢN TRỊ KINH 
DOANH - UD 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ QUẢN 

LÝ VẬN TẢI - NC 1 31.2; TỔ CHỨC VÀ 
QUẢN LÝ VẬN TẢI - UD 1 31.2; KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - 

UD 1 31.2)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
44 304-A2(44)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2 Toán kỹ thuật

Toán kỹ thuật-1-2-23(N03) (KỸ 
THUẬT VIỄN THÔNG - NC 1 31.2; 
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - UD 1 31.2; 
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - UD 1 

31.2; KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ 
TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
5

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(5)

Toán Giải 
Tích

3
Kỹ thuật điều 
khiển xe điện

Kỹ thuật điều khiển xe điện-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN 

VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2)
2 22/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Điều khiển 
học

4
Lập trình cho 

thiết bị di động

Lập trình cho thiết bị di động-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN 

VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2)
2 22/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Điều khiển 
học

5

Trí tuệ nhân 
tạo trong điều 
khiển- tự động 

hóa

Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển- tự 
động hóa-1-2-23(N01) (KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - 

NC 1 31.2)

2 29/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
2

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Điều khiển 
học

6
Độ tin cậy và an 

toàn

Độ tin cậy và an toàn-1-2-23(N01) 
(KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ 

ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2)
3 29/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Điều khiển 
& TĐH 

giao thông

7
Hệ thống 

SCADA và PLC- 
HMI

Hệ thống SCADA và PLC- HMI-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN 

VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2)
3 06/07/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Điều khiển 
học

8
Kỹ thuật điều 

khiển giao 
thông

Kỹ thuật điều khiển giao thông-1-2-
23(N01) (KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN 

VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2)
3 06/07/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Điều khiển 
& TĐH 

giao thông

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482
Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - NC 1 31.2



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1
Điều khiển 

thích nghi và 
bền vững

Điều khiển thích nghi và bền vững-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 31.1)
3 15/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Điều khiển 
học

2 Tiếng Anh

Tiếng Anh-1-2-23(N01) (Kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng 31.1; Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa 31.1; Kỹ thuật điện tử 
K31.1; Kỹ thuật xây dựng 31.1; Tổ 

chức và  quản lý vận tải  31.1)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
9

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(9)

Anh văn

3
Các hệ thống tự 

động hóa sản 
xuất

Các hệ thống tự động hóa sản xuất-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 31.1)
3 22/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Điều khiển 
học

4
Điều khiển và 

động học robot

Điều khiển và động học robot-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 31.1)
3 22/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Điều khiển 
học

5
Điều khiển 
thông minh

Điều khiển thông minh-1-2-23(N01) 
(Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

31.1)
3 29/06/2024

Ca 1 (7h00 - 
9h00)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Điều khiển 
học

6
Điều khiển quá 
trình nâng cao

Điều khiển quá trình nâng cao-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 31.1)
3 29/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

2
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Điều khiển 
học

7

Chuyên đề mới 
trong lĩnh vực 
Tự động hóa 
công nghiệp

Chuyên đề mới trong lĩnh vực Tự 
động hóa công nghiệp-1-2-23(N01) 
(Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

31.1)

3 06/07/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
2

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(2)

Điều khiển 
học

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh
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LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 31.1



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1 Triết học

Triết học-1-2-23(N02) (Công nghệ 
thông tin  31.1; Kỹ thuật điện tử 

K31.1; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1; 
Kỹ thuật viễn thông 31.1; Kỹ thuật xây 

dựng 31.1; Quản lý kinh tế 30.2; Tổ 
chức và  quản lý vận tải  31.1)

3 15/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
14

201A-
A2(14)

Những 
nguyên lý 
cơ bản của  
CN Mác-

Lênin

2
Phương pháp 

nghiên cứu 
khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học-1-2-
23(N01) (Quản lý kinh tế 30.2)

2 15/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

3
Quản lý nhà 

nước về kinh tế 
nâng cao

Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao-
1-2-23(N01) (Quản lý kinh tế 30.2)

2 22/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

4
Khoa học quản 

lý nâng cao
Khoa học quản lý nâng cao-1-2-
23(N01) (Quản lý kinh tế 30.2)

2 22/06/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

5
Tâm lý học 

quản lý nâng 
cao

Tâm lý học quản lý nâng cao-1-2-
23(N01) (Quản lý kinh tế 30.2)

2 29/06/2024
Ca 1 (7h00 - 

9h00)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

6
Kinh tế học 

nâng cao
Kinh tế học nâng cao-1-2-23(N01) 

(Quản lý kinh tế 30.2)
3 29/06/2024

Ca 2 (9h30 - 
11h30)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
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Quản lý kinh tế 30.2



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1
Quản trị chất 

lượng
Quản trị chất lượng-1-2-23(N01) 

(Quản trị kinh doanh 31.1)
2 15/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Kinh tế bưu 
chính viễn 

thông

2
Quản trị 

Marketing
Quản trị Marketing-1-2-23(N01) 

(Quản trị kinh doanh 31.1)
2 15/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Quản trị 
kinh doanh

3
Quản trị chiến 

lược kinh 
doanh

Quản trị chiến lược kinh doanh-1-2-
23(N01) (Quản trị kinh doanh 31.1)

2 22/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
4

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Quản trị 
kinh doanh

4
Quản trị dự án 

đầu tư
Quản trị dự án đầu tư-1-2-23(N04) 

(Quản trị kinh doanh 31.1)
2 22/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Quản trị 
kinh doanh

5
Quản trị nhân 

lực trong doanh 
nghiệp

Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp-
1-2-23(N01) (Quản trị kinh doanh 

31.1)
2 29/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Quản trị 
kinh doanh

6
Quản trị tài 
chính doanh 

nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp-1-2-
23(N01) (Quản trị kinh doanh 31.1)

2 29/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
4

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Quản trị 
kinh doanh

7
Kinh tế cho nhà 

quản trị
Kinh tế cho nhà quản trị-1-2-23(N01) 

(Quản trị kinh doanh 31.1)
2 06/07/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Quản trị 
kinh doanh

8
Kỹ năng lãnh 

đạo
Kỹ năng lãnh đạo-1-2-23(N01) (Quản 

trị kinh doanh 31.1)
2 06/07/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Quản trị 
kinh doanh

9 Hành vi tổ chức
Hành vi tổ chức-1-2-23(N01) (Quản 

trị kinh doanh 31.1)
2 13/07/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Quản trị 
kinh doanh

10
Trách nhiệm xã 
hội và đạo đức 

kinh doanh

Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh 
doanh-1-2-23(N01) (Quản trị kinh 

doanh 31.1)
2 13/07/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

4
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(4)

Quản trị 
kinh doanh

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
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Quản trị kinh doanh 31.1



STT Tên học phần Lớp 
Số 
TC

Ngày thi
Ca thi       (Giờ 

thi)
Số 
SV

Phòng thi Bộ môn

1
Kỹ thuật cầu 

hiện đại

Kỹ thuật cầu hiện đại-1-2-23(N01) 
(Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 31.1)
2 15/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

26
201B-
A2(26)

Cầu hầm

2
Kỹ thuật đường 

sắt hiện đại

Kỹ thuật đường sắt hiện đại-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 31.1)
2 15/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

26 401-A2(26) Đường sắt

3
Kỹ thuật đường 

ô tô hiện đại

Kỹ thuật đường ô tô hiện đại-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 31.1)
2 22/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

26 103-A2(26) Đường bộ

4
Thiết kế yếu tố 
hình học đường 

ô tô cấp cao

Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô 
cấp cao-1-2-23(N01) (Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao thông 31.1)

2 22/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
13

201B-
A2(13)

Đường bộ

5

Thiết kế quy 
hoạch sân bay - 

cảng hàng 
không hiện đại

Thiết kế quy hoạch sân bay - cảng 
hàng không hiện đại-1-2-23(N01) (Kỹ 
thuật xây dựng công trình giao thông 

31.1)

2 22/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Đường ôtô 
và Sân bay

6

Kết cấu bê tông 
hiện đại trong 
công trình giao 

thông đô thị

Kết cấu bê tông hiện đại trong công 
trình giao thông đô thị-1-2-23(N01) 
(Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 31.1)

2 22/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Công trình 
giao thông 
thành phố 
và Công 

trình thủy

7

Kết cấu và 
Công nghệ hiện 
đại trong xây 

dựng cầu BTCT

Kết cấu và Công nghệ hiện đại trong 
xây dựng cầu BTCT-1-2-23(N01) (Kỹ 
thuật xây dựng công trình giao thông 

31.1)

2 22/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
7

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(7)

Cầu hầm

8

Kết cấu và 
Công nghệ hiện 
đại trong xây 
dựng cầu thép

Kết cấu và Công nghệ hiện đại trong 
xây dựng cầu thép-1-2-23(N01) (Kỹ 
thuật xây dựng công trình giao thông 

31.1)

2 29/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
7

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(7)

Cầu hầm

9

Thiết kế và 
công nghệ mới 
trong xây dựng 
nền đường ô tô 

và sân bay

Thiết kế và công nghệ mới trong xây 
dựng nền đường ô tô và sân bay-1-2-

23(N01) (Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông 31.1)

2 29/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Đường ôtô 
và Sân bay

10
Công nghệ mới 
trong xây dựng 

mặt đường

Công nghệ mới trong xây dựng mặt 
đường-1-2-23(N01) (Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao thông 31.1)

2 29/06/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
13

201B-
A2(13)

Đường bộ

11
Công trình 
ngầm đô thị 

hiện đại

Công trình ngầm đô thị hiện đại-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 31.1)
2 29/06/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Công trình 
giao thông 
thành phố 
và Công 

trình thủy

12
Phân tích đánh 
giá sự cố công 

trình

Phân tích đánh giá sự cố công trình-1-
2-23(N01) (Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 31.1)
2 29/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Công trình 
giao thông 
thành phố 
và Công 

trình thủy

13

Chẩn đoán, 
đánh giá kết 

cấu công trình 
cầu, hầm

Chẩn đoán, đánh giá kết cấu công 
trình cầu, hầm-1-2-23(N01) (Kỹ thuật 
xây dựng công trình giao thông 31.1)

2 29/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
7

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(7)

Cầu hầm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 31.1



14
Quản lý và khai 
thác đường ô tô

Quản lý và khai thác đường ô tô-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 31.1)
2 29/06/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

13
201B-
A2(13)

Đường bộ

15

Thiết kế và 
công nghệ mới 
trong xây dựng 

mặt đường 
mềm đường ô tô 

và sân bay

Thiết kế và công nghệ mới trong xây 
dựng mặt đường mềm đường ô tô và 
sân bay-1-2-23(N01) (Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao thông 31.1)

2 29/06/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Đường ôtô 
và Sân bay

16

Quản lý và bảo 
trì công trình 
đường ô tô và 

sân bay

Quản lý và bảo trì công trình đường ô 
tô và sân bay-1-2-23(N01) (Kỹ thuật 
xây dựng công trình giao thông 31.1)

2 06/07/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Đường ôtô 
và Sân bay

17
Công nghệ tiên 
tiến sửa chữa và 
tăng cường cầu

Công nghệ tiên tiến sửa chữa và tăng 
cường cầu-1-2-23(N01) (Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông 31.1)
2 06/07/2024

Ca 3 (13h00 - 
15h00)

7
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(7)

Cầu hầm

18

Kết cấu nền 
móng hiện đại 

trong công 
trình giao thông 

đô thị

Kết cấu nền móng hiện đại trong công 
trình giao thông đô thị-1-2-23(N01) 
(Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 31.1)

2 06/07/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Công trình 
giao thông 
thành phố 
và Công 

trình thủy

19
Quy hoạch, kỹ 

thuật và tổ chức 
giao thông

Quy hoạch, kỹ thuật và tổ chức giao 
thông-1-2-23(N01) (Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao thông 31.1)

2 06/07/2024
Ca 3 (13h00 - 

15h00)
13

201B-
A2(13)

Đường bộ

20

Nguyên lý thiết 
kế cầu chịu tải 

trọng gió và 
động đất

Nguyên lý thiết kế cầu chịu tải trọng 
gió và động đất-1-2-23(N01) (Kỹ thuật 
xây dựng công trình giao thông 31.1)

2 06/07/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
7

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(7)

Cầu hầm

21

Kỹ thuật và tổ 
chức giao thông 
đường ô tô và 

sân bay hiện đại

Kỹ thuật và tổ chức giao thông đường 
ô tô và sân bay hiện đại-1-2-23(N01) 
(Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 31.1)

2 06/07/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Đường ôtô 
và Sân bay

22

Kiểm định và 
đánh giá chất 

lượng công 
trình đường ô 

tô

Kiểm định và đánh giá chất lượng 
công trình đường ô tô-1-2-23(N01) 
(Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 31.1)

2 06/07/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
13

201A-
A2(13)

Đường bộ

23

Công trình giao 
thông đô thị 

chịu tác động 
của các tải 

trọng đặc biệt

Công trình giao thông đô thị chịu tác 
động của các tải trọng đặc biệt-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 31.1)

2 06/07/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
3

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Công trình 
giao thông 
thành phố 
và Công 

trình thủy

24 Thiết kế tối ưu

Thiết kế tối ưu-1-2-23(N01) (Kỹ thuật 
cơ sở hạ tầng 31.1; Kỹ thuật xây dựng 

31.1; Kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông 31.1)

2 13/07/2024
Ca 2 (9h30 - 

11h30)
28

201A-
A2(28)

Công trình 
giao thông 
thành phố 
và Công 

trình thủy

25

Thiết kế và 
công nghệ xây 

dựng mặt 
đường bê tông 
xi măng đường 
ô tô và sân bay

Thiết kế và công nghệ xây dựng mặt 
đường bê tông xi măng đường ô tô và 
sân bay-1-2-23(N01) (Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao thông 31.1)

2 13/07/2024
Ca 4 (15h30 - 

17h30)
1

Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(1)

Đường ôtô 
và Sân bay

26
An toàn giao 

thông đường bộ

An toàn giao thông đường bộ-1-2-
23(N01) (Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 31.1)
2 13/07/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

13
201A-
A2(13)

Đường bộ

27
Lý thuyết thiết 
kế và tính toán 

cầu hiện đại

Lý thuyết thiết kế và tính toán cầu hiện 
đại-1-2-23(N01) (Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 31.1)
2 13/07/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

7
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(7)

Cầu hầm



28
Bảo trì công 

trình giao thông 
đô thị hiện đại

Bảo trì công trình giao thông đô thị 
hiện đại-1-2-23(N01) (Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông 31.1)
2 13/07/2024

Ca 4 (15h30 - 
17h30)

3
Văn phòng 
khoa - bộ 
môn(3)

Công trình 
giao thông 
thành phố 
và Công 

trình thủy

Mọi vấn đề liên quan đến lịch thi xin liên hệ cô Thủy 0982.971.482

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH

TS. Phạm Thị Lan Anh
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